
DANH SÁCH 

TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI HỘI THAO TRUYỀN THỐNG 

NGÀNH Giáo dục và Đào tạo TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ 40 - NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SGDĐT ngày      /11/2023 của Sở GDĐT) 

 

A. MÔN BÓNG BÀN 

TT HỌ TÊN ĐƠN VỊ  

I ĐƠN NAM DƢỚI 30 TUỔI 

VÀNG  Hoàng Gia Quyền Trường TH, THCS và THPT Victory 

BẠC  Lê Phong Lan Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

ĐỒNG Nguyễn Dương Bá Nhật Phòng GDĐT TP Buôn Ma Thuột 

ĐỒNG Phan Châu Nhân Trường THPT Quang Trung 

II ĐƠN NỮ DƢỚI 30 TUỔI 

VÀNG  Trần Thị Thanh Thúy Phòng GDĐT thành phố Buôn Ma Thuột 

BẠC  Phan Thị Anh Thư Phòng GDĐT huyện Krông Ana 

ĐỒNG Nguyễn Thị Nhung Phòng GDĐT huyện Lắk 

ĐỒNG Nguyễn Thị Quỳnh Anh Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

III ĐÔI NỮ DƢỚI 30 TUỔI 

VÀNG  
Trần Thị Thanh Thúy 

Đoàn Thị Đan Thanh 
Phòng GDĐT TP Buôn Ma Thuột 

BẠC  
Ngô Thị Mai Lan 

Phan Thị Anh Thư 
Phòng GDĐT huyện Krông Ana 

ĐỒNG 
Trần Thị Thanh Tâm 

Nguyễn Thị Thùy Trang 
Trường THPT Buôn Ma Thuột 

ĐỒNG 
Nguyễn Thị Quỳnh Anh 

Trần Thị Thanh Thúy 
Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

IV ĐÔI NAM DƢỚI 30 TUỔI 

VÀNG  
Trương Vĩnh Văn 

Nguyễn Văn Thắng 
Phòng GDĐT thành phố Buôn Ma Thuột 

BẠC  
Lê Phong Lan 

Nguyễn Thành Trung 
Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

ĐỒNG 
Nguyễn Thanh Thế 

Hồ Văn Cường 
Phòng GDĐT huyện Lắk 

ĐỒNG 
Nguyễn Văn Tý 

Trần Văn Thiêm 
Phòng GDĐT huyện Krông Ana 

V ĐÔI NAM - NỮ DƢỚI 30 TUỔI 

VÀNG  
Trần Minh Thiện 

Ngô Thị Mai Lan 
Phòng GDĐT huyện Krông Ana 

BẠC  
Nguyễn Thị Nhung 

Hồ Văn Cường 
Phòng GDĐT huyện Lắk 

ĐỒNG 
Nguyễn Thị Hồng Triển 

Nguyễn Thành Trung 
 Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

ĐỒNG 
Nguyễn Vũ Thắng 

Trần Thị Trúc Anh 
Phòng GDĐT thành phố Buôn Ma Thuột 

VI ĐƠN NAM 31 - 45 TUỔI 

VÀNG  Nguyễn Văn Chiến Phòng GDĐT thành phố Buôn Ma Thuột 
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BẠC  Cù Mạnh Hùng Phòng GDĐT huyện Buôn Đôn 

ĐỒNG Trương Văn Thủy Phòng GDĐT huyện Lắk 

ĐỒNG Phan Công Thắng Trường THPT chuyên Nguyễn Du 

VII ĐƠN NỮ 31 - 45 Tuổi 

VÀNG  Vũ Thị Thủy Vân Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

BẠC  Nguyễn Thị Thuận Trường THPT Krông Ana 

ĐỒNG Nguyễn Thị Oanh Phòng GDĐT huyện Cư Kuin 

ĐỒNG Trần Thị Bích Phượng Trường THPT chuyên Nguyễn Du 

VIII ĐÔI NỮ 31 - 45 Tuổi 

VÀNG  
Nguyễn Thị Minh Nguyệt 

Trần Thị Bích Phượng 
Trường THPT chuyên Nguyễn Du 

BẠC  
Nguyễn Thị Thuận 

Tạ Thị Lợi 
Trường THPT Krông Ana 

ĐỒNG 
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 

Nguyễn Thị Ngọc Diễm 
Trường THPT Nguyễn Công Trứ 

ĐỒNG 
Trần Thanh Trang 

Vũ Thị Tươi 
Phòng GDĐT TP Buôn Ma Thuột 

IX ĐÔI NAM 31 - 45 Tuổi 

VÀNG  
Nguyễn Ngọc Thái 

Phan Công Thắng 
Trường THPT chuyên Nguyễn Du 

BẠC  
Nguyễn Thế Hanh 

Trương Văn Thúy 
Phòng GDĐT huyện Lắk 

ĐỒNG 
Lưu Đình Huân 

Hồ Đăng Sơn 
Phòng GDĐT huyện Krông Năng 

ĐỒNG 
Cao Viết Ban 

Trần Chí Công 
 Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

X ĐÔI NAM - NỮ 31 - 45 Tuổi 

VÀNG  
Nguyễn Văn Chiến 

Nguyễn Thị Cẩm Hương 
Phòng GDĐT TP Buôn Ma Thuột 

BẠC  
Nguyễn Thị Minh Nguyệt 

Nguyễn Ngọc Thái 
Trường THPT chuyên Nguyễn Du 

ĐỒNG 
Tăng Thị Xuân Vân Nga 

Võ Văn An 
Phòng GDĐT huyện Krông Ana 

ĐỒNG 
Phạm Khắc Dũng 

Nguyễn Thị Oanh 
Phòng GDĐT huyện Cư Kuin 

XI ĐƠN NAM 46 - 60 Tuổi 

VÀNG  Lê Xuân Hiền Phòng GDĐT huyện Lắk 

BẠC  Nguyễn Viết Cường Phòng GDĐT huyện Ea Kar 

ĐỒNG Ngô Sỹ Giáp Trường THPT Hồng Đức 

ĐỒNG Nguyễn Truyền Trường THPT Krông Bông 

XII ĐƠN NỮ 46 - 60 Tuổi 

VÀNG  Võ Thị Hồng Hà Phòng GDĐT huyện Ea Kar 

BẠC  Lê Thị Bích Hồng Phòng GDĐT TP Buôn Ma Thuột 

ĐỒNG Lê Thị Ước Phòng GDĐT huyện Lắk 

ĐỒNG Hồ Thị Ngọc Hà Phòng GDĐT huyện Krông Năng 

XIII ĐÔI NỮ 46 - 60 Tuổi 
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VÀNG  
Vũ Thị Thanh Mai 

Trịnh Thị Kim Thoa 
Phòng GDĐT thành phố Buôn Ma Thuột 

BẠC  
Trần Thị Năng 

Lê Thị Minh Hương 
Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

ĐỒNG 
Hồ Thị Mỹ Hạnh 

Nguyễn Thị Ngọc Anh 
Phòng GDĐT huyện Krông Ana 

ĐỒNG     

XIV ĐÔI NAM 46 - 60 Tuổi 

VÀNG  
Nguyễn Văn Ngọc 

Lê Xuân Hiền 
Phòng GDĐT huyện Lắk 

BẠC  
Nguyễn Văn Thanh 

Mai Ngọc Hùng 
 Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

ĐỒNG 
Vũ Đình Chiến 

Mai Khoa Thâu 
Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

ĐỒNG 
Lê Văn Hoàng 

Trần Văn Dung 
Trường THPT Y Jút 

XV ĐÔI NAM - NỮ 46 - 60 Tuổi 

VÀNG  
Nguyễn Viết Cường 

Võ Thị Hồng Hà 
Phòng GDĐT huyện Ra Kar 

BẠC  
Lưu Quốc Hùng 

Trương Thị Bích Thành 
Phòng GDĐT thành phố Buôn Ma Thuột 

ĐỒNG 
Nguyễn Thị Sửu 

Mai Ngọc Hùng 
Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

ĐỒNG 
Nguyễn Văn Ngọc 

Nguyễn Thị Ước 
Phòng GDĐT huyện Lắk 

B. MÔN ĐÁ CẦU 

TT HỌ TÊN ĐƠN VỊ  

I Đơn nam dƣới 30 tuổi 

VÀNG  Võ Công Đức Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 

BẠC  Ngô Xuân Giáp Trường THPT Lý Tự Trọng 

ĐỒNG Lê Đại Nghĩa Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

ĐỒNG Y Phôn Ê ban Phòng GDĐT thành phố Buôn Ma Thuột 

II Đơn nữ dƣới 30 tuổi 

VÀNG  Bùi Thị Duyên Phòng GDĐT huyện Krông Ana 

BẠC  Nguyễn Thị Cẩm Nha Trường TH, THCS, THPT Hoàng Việt 

ĐỒNG Nguyễn Thị Xuân Hương Trường THPT Lê Quý Đôn 

ĐỒNG Nguyễn Thị Tình Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

III Đôi nam dƣới 30 tuổi 

VÀNG  
Trần Đặng Ngọc Hiếu 

Ngueyexn Xuân Diễn 
Phòng GDĐT huyện Krông Ana 

BẠC  
Nguyễn Văn Dũng 

Phan Minh Phước 
Trường THPT Krông Bông 

ĐỒNG 
Nguyễn Hồng Hải 

Nguyễn Xuân Huy 
Phòng GDĐT huyện Krông Bông 

ĐỒNG 
Trần Xuân Trường 

Quang Thế Phong 
Phòng GDĐT thành phố Buôn Ma Thuột 
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IV Đôi nữ dƣới 30 tuổi 

VÀNG  
Xâm Yến Kim Anh 

Phạm Tài Thảo 
Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

BẠC  
Đỗ Thị Hoa Lan 

Bùi Thị Nhung 
Phòng GDĐT huyện Krông Bông 

ĐỒNG 
Bùi Thị Hà 

Đinh Thị Hồng Trang 
Phòng GDĐT huyện Krông Ana 

ĐỒNG 
Nguyễn Thị Thùy Trinh 

Nguyễn Thị Hải Yến 
Trường Đại học Y dược Buôn Ma Thuột 

V Đôi nam nữ dƣới 30 tuổi 

VÀNG  
Huỳnh Thanh Tú 

Nguyễn Thị Thúy Hồng 
Trường THPT Cao Bá Quát 

BẠC  
Nguyễn Thanh Quý 

Nguyễn Thị Kim Sen 
Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

ĐỒNG 
Thân Ngọc Hùng 

Nguyễn Ngọc Thúy 
Phòng GDĐT thành phố Buôn Ma Thuột 

ĐỒNG 
Lê Trung Kiên 

Nguyễn Thị Tuyết Vân 
Phòng GDĐT huyện Krông Ana 

VI Đơn nam từ 31-40 tuổi 

VÀNG  Nguyễn Ngọc Trường Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

BẠC  Cao Văn Nhân Trường THPT Phan Đình Phùng 

ĐỒNG Y Nhân Hmok Phòng GDĐT huyện Cư Kuin 

ĐỒNG Lê Đình Tuấn Phòng GDĐTTX Buôn Hồ 

VII Đơn nữ từ 31-40 tuổi 

VÀNG  Phạm Thị Thúy Ngọc Phòng GDĐT huyện Krông Ana 

BẠC  Nguyễn Thị Hoa Phượng Trường THPT DTNT Nơ Trang Lơng 

ĐỒNG Hồ Thị Dung Trường THPT Lê Quý Đôn 

ĐỒNG Ngô Thị Thu Hoàn Phòng GDĐT huyện Krông Năng 

VIII Đôi nam từ 31-40 tuổi 

VÀNG  
Võ Đình Hướng 

Lê Văn Quang 
Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

BẠC  
Võ Viết Long 

Hoàng Chí Công 
Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

ĐỒNG 
Đỗ Ánh Dương 

Trương Ngọc Quý 
Phòng GDĐT huyện Krông Năng 

ĐỒNG 
Trần Văn Quang 

Lê Chiêu Thành 
Phòng GDĐT thành phố Buôn Ma Thuột 

IX Đôi nam - nữ từ 31-40 tuổi 

VÀNG  
Đình Xuân Trường 

Nguyễn Thị Xen 
Phòng GDĐT huyện Krông Ana 

BẠC  
Hoàng Văn Linh 

Lê Thị Lệnh 
Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

ĐỒNG 
Nguyễn Thanh Bình 

Nguyễn Thị Nga 
Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

ĐỒNG 
Biện Thị Yến 

Phạm Danh Đức 
Trường THPT Phan Bội Châu 
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X Đôi nam 41 tuổi trở lên 

VÀNG  
Phạm Hữu Cảnh 

Cao Đình Trường 
Phòng GDĐT huyện Krông Ana 

BẠC  
Trần Công Nghĩa 

Trần Tất Long 
Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

ĐỒNG 
Bùi Văn Sơn 

Nguyễn Tiến Sinh 
Phòng GDĐT huyện Krông Bông 

ĐỒNG 
Trần Văn Nền 

Lê Đức Nam 
Phòng GDĐT huyện Ea Kar 

XII Đôi nam - nữ 41 tuổi trở lên 

VÀNG  
Nguyễn Trương Vệ 

Trần Thị Luận 
Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

BẠC  
Nguyễn Văn Hoàng 

Lê Thị Hoàng Hạnh 
Trường THPT Hồng Đức 

ĐỒNG 
Lê Văn Hiên 

Đỗ Thị Thu Hiền 
Phòng GDĐT thành phố Buôn Ma Thuột 

ĐỒNG 
Nguyễn Hữu Lý 

Phạm Thu Hạnh 
Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

C. MÔN CẦU LÔNG 

TT HỌ TÊN ĐƠN VỊ  

I ĐƠN NAM DƢỚI 30 TUỔI 

VÀNG  Lê Đình Dũng Trường CĐSP Đắk Lắk 

BẠC  Nguyễn Ngọc Quý Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

ĐỒNG Nguyễn Thành Hưng Trường THCS, THPT Đông Du 

ĐỒNG Trần Văn Quốc Phòng GDĐT huyện Cư Kuin 

II ĐƠN NỮ DƢỚI 30 TUỔI 

VÀNG  Bùi Thị Huyền Trang Phòng GDĐT thành phố Buôn Ma Thuột 

BẠC  Tạ Thị Thùy Dương Phòng GDĐT huyện Buôn Đôn 

ĐỒNG Lương Thị Ngọc Thảo Trường CĐSP Đắk Lắk 

ĐỒNG Đông Thị Việt Nga Trường THPT Ngô Gia Tự 

III ĐÔI NAM DƢỚI 30 TUỔI 

VÀNG  
Trần Nghĩa 

Phan Minh Hiếu 
Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

BẠC  
Phạm Dương Long 

Trần Mạnh Hà 
Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

ĐỒNG 
Võ Đức Tiến 

Nguyễn Văn Hòa 
Trường THPT Hai Bà Trưng 

ĐỒNG 
Trần Công Vinh 

Nguyễn Văn Phú 
Phòng GDĐT huyện Ea Kar 

IV ĐÔI NỮ DƢỚI 30 TUỔI 

VÀNG  
Nguyễn Thị Hà 

Đỗ Thị Thúy 
Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

BẠC  
Nguyễn Thị Hằng 

Đậu Thị Phương 
Phòng GDĐT thành phố Buôn Ma Thuột 

ĐỒNG 
Trần Thị Bích Thủy 

Nguyễn Thị Hoa 
Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 
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ĐỒNG 
Hà Thị Giang 

Võ Thị Thanh Nga 
Phòng GDĐT huyện Krông Bông 

V ĐÔI NAM NỮ DƢỚI 30 TUỔI 

VÀNG  
Nguyễn Tuấn Anh 

Lê Thị Đào Lương 
Phòng GDĐT thành phố Buôn Ma Thuột 

BẠC  
Ngô Quang Sáng 

Lê Thị Bảo Thi 
Phòng GDĐT huyện Krông Ana 

ĐỒNG 
Đào Thị Hương Huyền 

Nguyễn Bá Hưng 
Phòng GDĐT huyện Krông Buk 

ĐỒNG 
Phạm Anh Tuấn 

Nguyễn Thị Lan 
Phòng GDĐT huyện M'Drak 

VI ĐƠN NAM 31 - 40 TUỔI 

VÀNG  Bùi Ngọc Nam Trường THPT Ngô Gia Tự 

BẠC  Nguyễn Thế Dũng Trường THPT Lắk 

ĐỒNG Mai Đình Phương Trường THPT Nguyễn Huệ 

ĐỒNG Nguyễn Lê Mai Phòng GDĐT huyện Cư Mgar 

VII ĐƠN NỮ 31 - 40 TUỔI 

VÀNG  Nguyễn Thị Kiều Phương Trường THPT Trần Nhân Tông 

BẠC  Đỗ Thị Bích Hiền Phòng GDĐT huyện Krông Bông 

ĐỒNG Nguyễn Thị Sâm Trường THPT Nguyễn Huệ 

ĐỒNG Nguyễn Thị Linh Giang Trường THPT Nguyễn Buôn Ma Thuột 

VIII ĐÔI NAM 31 - 40 TUỔI 

VÀNG  
Lê Anh Tuấn 

Huỳnh Thái Hoàng Khôi 
Phòng GDĐT thành phố Buôn Ma Thuột 

BẠC  
Biện Minh Thành 

Nguyễn Trung Thành 
Trường THPT Nguyễn Công Trứ 

ĐỒNG 
Đào Xuân Dũng 

Huỳnh Bảo Luân 
Trường THPT Ngô Gia Tự 

ĐỒNG 
Nguyễn Mạnh 

Nguyễn Quốc Minh Hưng 
Phòng GDĐT huyện Krông Bông 

IX ĐÔI NỮ 31 - 40 TUỔI 

VÀNG  
Lê Thị Ánh Nguyệt 

Tạ Thị Thanh Huyền 
Phòng GDĐT huyện Krông Ana 

BẠC  
Đặng Thị Hồng Quyên 

Nguyễn Thị Thu Hà 
Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

ĐỒNG 
Phan Thị Nhật Hạ 

Phan Thị Khánh 
Phòng GDĐT thành phố Buôn Ma Thuột 

ĐỒNG 
Lưu Thị Bích Hoa 

Hoàng Thị Thanh Huyền 
Phòng GDĐT huyện Buôn Đôn 

X ĐÔI NAM NỮ 31 - 40 TUỔI 

VÀNG  
Lê Văn Vinh 

Nguyễn Thị Phương Trang 
Phòng GDĐT thành phố Buôn Ma Thuột 

BẠC  
Đỗ Đình Hảo 

Lê Thị Kim Huệ 
Phòng GDĐT TX Buôn Hồ 

ĐỒNG 
Võ Huỳnh Duy Tuân 

Nguyễn Thị Xinh 
Phòng GDĐT huyện Lắk 
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ĐỒNG     

XI ĐÔI NAM 41 - 50 TUỔI 

VÀNG  
Nguyễn Văn Tuấn 

Phạm Lê Nghĩa 
Phòng GDĐT thành phố Buôn Ma Thuột 

BẠC  
Lưu Tiến Quang 

Nguyễn Thái Hoàng 
Văn phòng Sở GDĐT 

ĐỒNG 
Ngô Kiên Trung 

Hồ Sỹ Nghĩa 
Trường THPT Lê Quý Đôn 

ĐỒNG 
Trần Xuân Huy 

Nguyễn Đăng Thành 
Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

XII ĐÔI NỮ 41 - 50 TUỔI 

VÀNG  
Thái Thị Kiều Hoa 

Nguyễn Thị Kim Anh 
Phòng GDĐT TP BMT 

BẠC  
Nguyễn Thị Thanh Nam 

Nguyễn Phạm Thanh Thảo 
Trường THPT Lê Quý Đôn 

ĐỒNG 
Đoàn Thị Quỳnh Trâm 

Phạm Thị Hường 
Phòng GDĐT TX Buôn Hồ 

ĐỒNG 
Nguyễn Thị Phương 

Nguyễn Thị Châu Thành 
Trường THPT Ngô Gia Tự 

XIII ĐÔI NAM NỮ 41 - 50 TUỔI 

VÀNG  
Trần Thị Hoa 

Cao Chánh Quý 
Phòng GDĐT huyện Cư Kuin 

BẠC  
Phan Quang Vỹ 

Phan Thị Thủy 
Phòng GDĐT TX Buôn Hồ 

ĐỒNG 
Vũ Thị Thu Hương 

Trần Quang Đạt 
Phòng GDĐT huyện Krông Ana 

ĐỒNG 
Trần Văn Anh 

Bùi Thị Hảo 
Phòng GDĐT huyện Buôn Đôn 

XIV ĐÔI NAM 51 TUỔI TRỞ LÊN 

VÀNG  
Lê Văn Nhung 

Ngô Văn Tuấn 
Phòng GDĐT huyện Cư Mgar 

BẠC  
Văn Đức Tôn 

Trần Nga Hoàng 
Phòng GDĐT huyện Krông Ana 

ĐỒNG 
Nguyễn Quang Thành 

Lê Ngọc Hậu 
Trường CĐSP Đắk Lắk 

ĐỒNG     

XV ĐÔI NAM - NỮ 51 TUỔI TRỞ LÊN 

VÀNG  
Huỳnh Hồng 

Ngô Thị Hiền 
Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

BẠC  
Phạm Thị Tuyết 

Phạm Tiến Long 
Trung tâm HTPT GDHN trẻ Khuyết Tật 

ĐỒNG 
Trần Quốc Dinh 

Nguyễn Thị Hồng Hà 
Phòng GDĐT huyện Krông Bông 
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D. MÔN BƠI (NAM) 

TT HỌ TÊN ĐƠN VỊ  

I BƠI ẾCH NAM 50m DƢỚI 35 TuỔI 

VÀNG  Nguyễn Đức Tiến Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

BẠC  Huỳnh Quốc Dân Trường THCS, THPT Đông Du 

ĐỒNG Lê Văn Tuấn Trường THPT Lê Quý Đôn 

ĐỒNG Nguyễn Hoài Nam Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

II BƠI ẾCH NAM 100m DƢỚI 35 TuỔI 

VÀNG  Trương Đại Hải Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

BẠC  Mai Xuân Sơn Phòng GDĐT huyện Ea Kar 

ĐỒNG Phạm Vũ Long Trường THPT Lê Quý Đôn 

III BƠI NGỬA NAM 50m DƢỚI 35 TuỔI 

VÀNG  Vũ Ngọc Thành Trường TH, THCS và THPT Victory 

BẠC  Hồ Hoàng Văn Cường Phòng GDĐT huyện Krông Ana 

ĐỒNG Nguyễn Văn Tuấn Trường THPT Y Jut 

ĐỒNG Christiaan Johanus Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

IV BƠI NGỬA NAM 100m DƢỚI 35 TuỔI 

VÀNG  Nguyễn Phương Khanh Trường TH, THCS và THPT Victory 

BẠC  Lê Văn Hải Phòng GDĐT huyện Krông Ana 

V BƠI TỰ DO NAM 50m DƢỚI 35 TuỔI 

VÀNG  Lê Anh Tiến Trường TH, THCS và THPT Victory 

BẠC  Hồ Công Long Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

ĐỒNG Vi Thanh Tuấn Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

ĐỒNG Vũ Ngọc Huấn Phòng GDĐT TP Buôn Ma Thuột 

VI BƠI TỰ DO NAM 100m DƢỚI 35 TuỔI 

VÀNG  Nguyễn Thành Thắng Phòng GDĐT TP Buôn Ma Thuột 

BẠC  Nguyễn Tiến Hiếu Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

VII BƠI TIẾP SỨC NAM KHÔNG CHIA ĐỘ TUỔI 

VÀNG  

TIẾP SỨC 

Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

BẠC  Trường TH, THCS và THPT Victory 

ĐỒNG Trường THPT Lê Quý Đôn 

ĐỒNG Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

VIII BƠI ẾCH NAM 50m TỪ 36-45 Tuổi 

VÀNG  Nguyễn Công Dương Phòng GDĐT TP Buôn Ma Thuột 

BẠC  Hoàng Ngọc Hiệp Trường THPT Lê Hữu Trác 

ĐỒNG Bùi Việt Trường THPT Lê Quý Đôn 

ĐỒNG Nguyễn Ngọc Minh Phòng GDĐT huyện Krông Ana 

IX BƠI ẾCH NAM 100m TỪ 36-45 Tuổi 

VÀNG  Phạm Văn Phước Trường THPT Lê Quý Đôn 

BẠC  Lê Đình Vương Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

ĐỒNG Lưu Đình Huân Phòng GDĐT huyện Krông Năng 

ĐỒNG Ngô Minh Tuấn Trường THPT DTNT Đam San 

X BƠI NGỬA NAM 50m TỪ 36-45 Tuổi 

VÀNG  Lang Văn Hoàn Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

BẠC  Nguyễn Đức Minh Phòng GDĐT huyện Krông Ana 

ĐỒNG Đoàn Trung Dũng Phòng GDĐT TP Buôn Ma Thuột 
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ĐỒNG Nguyễn Viết Quân Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

XI BƠI NGỬA NAM 100m TỪ 36-45 Tuổi 

VÀNG  Vũ Tam Đăng Trường THPT Lê Quý Đôn 

BẠC  Nguyễn Văn Hùng Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

ĐỒNG Nguyễn Hữu Mùi Trường THPT Lắk 

XII BƠI TỰ DO NAM 50m TỪ 36-45 Tuổi 

VÀNG  Trịnh Lý Hùng Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

BẠC  Hoàng Ngọc Nam Phòng GDĐT huyện Krông Năng 

ĐỒNG Nguyễn Văn Tuấn Trường THPT Lê Duẩn 

ĐỒNG Hứa Cao Quảng Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

XIII BƠI TỰ DO NAM 100m TỪ 36-45 Tuổi 

VÀNG  Đặng Đức Cường Trường THPT Krông Ana 

BẠC  Hoàng Văn Thành Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

ĐỒNG Hồ Quốc Thể Trường THPT Lê Quý Đôn 

ĐỒNG Bế Ích Cường Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

XIV BƠI ẾCH NAM 50m 46 tuổi trở lên 

VÀNG  Mai Huy Hiện Trường THPT Hồng Đức 

BẠC  Lê Thanh Cường Phòng GDĐT huyện Ea H'leo 

ĐỒNG Nguyễn Duy Nam Trường THPT chuyên Nguyễn Du 

XV BƠI ẾCH NAM 100m  46 tuổi trở lên 

VÀNG  Trần Kim Thắng Trường THPT Y Jut 

BẠC  Đoàn Đình Duẩn Văn phòng Sở GDĐT 

ĐỒNG Võ Tấn Hòa Trường THPT Lê Quý Đôn 

XVI BƠI NGỬA NAM 50m  46 tuổi trở lên 

VÀNG  Phan Xuân Thịnh Trường THPT Krông Ana 

BẠC  Nguyễn Văn Thoại Trường THPT Hồng Đức 

ĐỒNG Bùi Công Phu Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

ĐỒNG Hồ Sỹ Trọng Trường THPT Nguyễn Huệ 

XVII BƠI NGỬA NAM 100m 46 tuổi trở lên 

VÀNG  Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Krông Ana 

BẠC  Lê Văn Hiên Phòng GDĐT TP Buôn Ma Thuột 

XVIII BƠI TỰ DO NAM 50m  46 tuổi trở lên 

VÀNG  Lê Ngọc Oanh Trường THPT Cao Bá Quát 

BẠC  Hoàng Bá Khuyến Trường THPT Hai Bà Trưng 

ĐỒNG Hoàng Ngọc Hòa Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

ĐỒNG Lê Văn Hường Trường THPT Nguyễn Huệ 

E. MÔN BƠI (NỮ) 

TT HỌ TÊN ĐƠN VỊ  

I BƠI ẾCH NỮ 50m DƢỚI 35 TuỔI 

VÀNG  Vera Kniger Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

BẠC  Nguyễn Thị Hạnh Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

ĐỒNG Bùi Thị Thu Hà Trường THCS, THPT Đông Du 

ĐỒNG Vũ Thị Hương Trường THPT chuyên Nguyễn Du 

II BƠI ẾCH NỮ 100m DƢỚI 35 TuỔI 

VÀNG  Vũ Thị Nhung Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 
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BẠC  H'Lê Va Knul Phòng GDĐT huyện Buôn Đôn 

ĐỒNG Nguyễn Hồng Khuyên Phòng GDĐT TP Buôn Ma Thuột 

ĐỒNG Vũ Ngọc Tú Quỳnh Trường Đại học Y dược Buôn Ma Thuột 

III BƠI NGỬA NỮ 50m DƢỚI 35 TuỔI 

VÀNG  Phạm Thị Thuy Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

BẠC  Phạm Hồng Thương Trường THPT Buôn Đôn 

ĐỒNG H'Vi Niê Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

ĐỒNG Phan Thị Thúy Trường THPT Lê Quý Đôn 

IV BƠI TỰ DO NỮ 50m DƢỚI 35 TuỔI 

VÀNG  Hồ Thị Nhung Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

BẠC  Nguyễn Thị Ái Triêm Trường Đại học Y dược Buôn Ma Thuột 

ĐỒNG Hà Diễm Lệ Phòng GDĐT huyện  Krông Năng 

ĐỒNG Vi Thị Vân Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

V BƠI TỰ DO NỮ 100m DƢỚI 35 TuỔI 

VÀNG  Chu Thị Thương Phòng GDĐT huyện Cư M’gar 

BẠC  Trần Thị Cẩm Châu Trường THPT Lê Quý Đôn 

VI BƠI TIẾP SỨC NỮ KHÔNG CHIA ĐỘ TUỔI 

VÀNG  

TIẾP SỨC 

Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

BẠC  Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

ĐỒNG Phòng GDĐT huyện  Krông Pắc 

ĐỒNG Phòng GDĐT TP Buôn Ma Thuột 

VII BƠI ẾCH NỮ 50m TỪ 36-45 Tuổi 

VÀNG  Đoàn Lê Xuân Hạnh Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

BẠC  Trần Tú Hồng Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

ĐỒNG Trần Thị Luân Phòng GDĐT TP Buôn Ma Thuột 

ĐỒNG Phùng Thị Hiên Phòng GDĐT huyện  Krông Năng 

VIII BƠI ẾCH NỮ 100m TỪ 36-45 Tuổi 

VÀNG  Nguyễn Thị Tuyết Thủy Phòng GDĐT huyện Cư Mgar 

BẠC  Phan Thị Đào Trường THPT Lê Quý Đôn 

ĐỒNG Nguyễn Thị Hương Lan Phòng GDĐT TP Buôn Ma Thuột 

ĐỒNG Hồ Thị Lan Phòng GDĐT TX Buôn Hồ 

IX BƠI NGỬA NỮ 50m TỪ 36-45 Tuổi 

VÀNG  Lê Thị Phương Phòng GDĐT huyện  Krông Pắc 

BẠC  Ngô Thị Kim Oanh Trường THPT Chu Văn An 

X BƠI TỰ DO NỮ 50m TỪ 36-45 Tuổi 

VÀNG  Hồ Thị Ánh Nguyệt Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

BẠC  Chu Thị Huyền Trường THPT Lê Hồng Phong 

ĐỒNG Lê Trịnh Hà My Trường THPT Hồng Đức 

ĐỒNG Đàm Thúy Hạnh Phòng GDĐT huyện  Krông Pắc 

XI BƠI TỰ DO 100m TỪ 36-45 Tuổi 

VÀNG  Ngô Thị Hồng Toàn Trường THPT Phan Đình Phùng 

BẠC  Hồ Thị Uyên Phương Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

ĐỒNG Võ Thị Thanh Trúc Trường THPT Lê Quý Đôn 

XII BƠI ẾCH NỮ 50m 46 tuổi trở lên 

VÀNG  Nguyễn Thị Hương Phòng GDĐT huyện Lắk 

BẠC  Dương Thị Thảo Trường THPT Lê Quý Đôn 
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ĐỒNG Lê Thị Linh Chi Trường THPT Buôn Ma Thuột 

XIII BƠI TỰ DO NỮ 50m  46 tuổi trở lên 

VÀNG  Nguyễn Thị Thúy Phòng GDĐT huyện Ea Kar 

BẠC  Vong Đào Lào Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

ĐỒNG Hà Thị Thu Hà Trường THPT Lê Quý Đôn 

G. MÔN CỜ VUA 

TT HỌ TÊN ĐƠN VỊ  

I CÁ NHÂN NAM 39 TUỔI TRỞ XUỐNG 

VÀNG  Nguyễn Hồng Nguyên Trường THPT Hùng Vương 

BẠC  Phan Tiến  Dũng Phòng GDĐT thành phố Buôn Ma Thuột 

ĐỒNG Trần Minh  Điển Phòng GDĐT huyện Lắk 

ĐỒNG Hoàng Văn  Sáng Phòng GDĐT huyện Krông Năng 

II CÁ NHÂN NAM 40 TUỔI TRỞ LÊN 

VÀNG  Bùi Quang Hiển Phòng GDĐT huyện Krông Pắk 

BẠC  Phạm Đức Chung Phòng GDĐT huyện Krông Ana 

ĐỒNG Nguyễn  Anh Trường THPT DTNT Nơ Trang Lơng 

ĐỒNG Hoàng Văn  Tình Trường THPT Hồng Đức 

III CÁ NHÂN NỮ KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỘ TUỔI 

VÀNG  Đỗ Thị Tuyết Hạnh Trường THCS&THPT Đông Du 

BẠC  Phạm Thị Huyền Trang Trường THPT TH Cao Nguyên 

ĐỒNG Phan Thị Thu Thùy Phòng GDĐT huyện Lắk 

ĐỒNG Nguyễn Thị Hiền Phương Phòng GDĐT huyện Krông Bông 

H. MÔN QUẦN VỢT 

TT HỌ TÊN ĐƠN VỊ  

I ĐƠN NAM 39 TUỔI TRỞ XUỐNG 

VÀNG  Mai Ngọc Nam Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

BẠC  Phan Ngọc Phi Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

ĐỒNG Nguyễn Khắc Vương Trường THPT Phan Chu Trinh 

ĐỒNG Trần Công Thao Phòng GDĐT huyện Lắk 

II ĐÔI NAM 39 TUỔI TRỞ XUỐNG 

VÀNG  
Mai Ngọc Nam 

Phan Ngọc Phi 
Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

BẠC  
Lương Tuấn Ngọc 

Nguyễn Hoài Nam 
Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

ĐỒNG 
Đặng Trung Hiếu 

Bùi Văn Thành 
Trường THPT chuyên Nguyễn Du 

ĐỒNG 
Trần Hải Vân 

Nguyễn Quang Chiến 
Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

III ĐÔI NAM 40 TUỔI TRỞ LÊN 

VÀNG  
Phạm Tiến Hải 

Nguyễn Hoàng Chương 
Văn phòng Sở GDĐT 

BẠC  
Đào Xuân Quý 

Lê Thanh Tuấn 
Trường THPT Buôn Ma Thuột 

ĐỒNG Nguyễn Tiến Dũng Trường THPT Võ Nguyên Giáp 
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Phan Thanh Phương 

ĐỒNG 
Hồ Văn Ân 

Lê Văn Tiến 
Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

IV ĐÔI NAM NỮ KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỘ TUỔI 

VÀNG  
Nguyễn Quang Chiến 

Huỳnh Thị Ngoan 
Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

BẠC  
Trần Hải Vân 

Nguyễn Thị Thanh Bình 
Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

ĐỒNG 
Phạm Tiến Hải 

Lê Thị Thảo 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

ĐỒNG 
Trần Gia Lượng 

Nguyễn Vũ Hải Hà 
Trường THPT Trần Phú 

 I. MÔN BÓNG CHUYỀN HƠI 

TT ĐƠN VỊ  

VÀNG  Trường THPT Cao Bá Quát 

BẠC  Phòng GDĐT huyện Ea Kar 

ĐỒNG Phòng GDĐT TP Buôn Ma Thuột 

ĐỒNG Trường Cao Đẳng Sư phạm Đắk Lắk 

K. MÔN BÓNG CHUYỀN DA 

1. BÓNG CHUYỀN NAM 

III KHỐI TRƢỜNG HỌC 

VÀNG  Trường TH, THCS và THPT Đông Du 

BẠC  Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

ĐỒNG Trường THPT Trần Đại Nghĩa 

ĐỒNG Trường Đại học Y dược Buôn Ma Thuột 

IV KHỐI PHÕNG GDĐT 

VÀNG  Phòng GDĐT thành phố Buôn Ma Thuột 

BẠC  Phòng GDĐT huyện Cư Kuin 

ĐỒNG Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

ĐỒNG Phòng GDĐT huyện Ea Kar 

2 BÓNG CHUYỀN NỮ 

III KHỐI TRƢỜNG HỌC 

VÀNG  Trường THPT Cư M’gar 

BẠC  Trường THPT Lê Hữu Trác 

ĐỒNG Trường THPT Buôn Đôn 

ĐỒNG Trường THPT Phan Bội Châu 

IV KHỐI PHÕNG GDĐT 

VÀNG  Phòng GDĐT huyện Cư M’gar 

BẠC  Phòng GDĐT thành phố Buôn Ma Thuột 

ĐỒNG Phòng GDĐT huyện Ea Kar 

ĐỒNG Phòng GDĐT huyện Krông Ana 
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L. MÔN BÓNG ĐÁ 

TT ĐƠN VỊ  

I KHỐI TRƢỜNG 

VÀNG  Trường Đại học Y dược Buôn Ma Thuột 

BẠC  Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

ĐỒNG Trường THCS và THPT Đông Du 

ĐỒNG Trường THPT Phạm Văn Đồng 

II KHỐI PHÕNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VÀNG  Phòng GDDT huyện Krông Búk 

BẠC  Phòng GDDT thành phố Buôn Ma Thuột 

ĐỒNG Phòng GDDT huyện Krông Bông 

ĐỒNG Phòng GDDT huyện Krông Pắc 

M. GIẢI TOÀN ĐOÀN 

TT ĐƠN VỊ  

I KHỐI TRƢỜNG 

NHẤT Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

NHÌ Trường THCS và THPT Đông Du 

BA Trường Đại học Y dược Buôn Ma Thuột 

BA Trường THPT Lê Quý Đôn 

II KHỐI PHÕNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

NHẤT Phòng GDĐT TP Buôn Ma Thuột 

NHÌ Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

BA Phòng GDĐT huyện Krông Ana 

BA Phòng GDĐT huyện EaKar 
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